Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế. theo định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Luật Lao động và An sinh xã hội chuyên sâu
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LKT-06Số tín chỉ của học phần:04
Các học phần tiên quyết(nếu có):

II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	huuchi1960hlu@gmail.com
	0903232227

	2
	PGS.TS Trần Thị Thúy Lâm
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	tranthithuylam@gmail.com
	0912483459

	3
	PGS.TS. Nguyễn Hiền Phương
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	hienphuong1975@yahoo.com
	0945914536

	4
	TS. Đỗ Ngân Bình
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	ts.binh.quanlynhansu@gmail.com                                                             
	0911990686

	5
	TS. Đỗ Thị Dung
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	dung_lld@yahoo.com
	0976658110


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
· Giúp người học nhận thức và nắm bắt được các cấu phần của mô hình an ninh linh hoạt cũng như những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách giải quyết việc làm linh hoạt trong thị trường lao động
· Giúp người học nhận thức và hiểu được những vấn đề lý luận về cơ chế thỏa thuận trong pháp luật lao động
· Giúp người học nhận thức và nắm bắt được những quan điểm, những vấn đề lý luận về bảo vệ người sử dụng lao động
· Giúp người học nắm bắt được những nội dung cơ bản của pháp luật lao động các nước ASEAN trong mối tương quan so sánh với pháp luật Việt Nam
Về kỹ năng:
- Kỹ năng thực hành và xử lý các tình huống giải quyết việc làm, tình huống thỏa thuận trong lao động, tình huống giải quyết quyền lợi cho người sử dụng lao động. (case study)
	- Kỹ năng đánh giá các quy định pháp luật lao động ở các lĩnh vực. Trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp và lập luận cho tính khả thi, tính hợp lý của các giải pháp đó .
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:Pháp luật giải quyết việc làm an ninh và linh hoạt với vấn đề phát triển thị trường lao động

2.1. Họ và tên giảng viên: 1. PGS. TS. Trần Thị Thúy Lâm          Email: tranthithuylam@gmail.com                                 Điện thoại:       0912483459
2. PGS.TS Nguyễn Hữu Chí         Email:                                  Điện thoại:        
2.2. Nội dung giảng dạy:
1.1 Khái quát chung về mô hình việc làm an ninh, linh hoạt
1.1.1. Việc làm và tầm quan trọng của việc làm
1.1.2. Quan niệm về giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt
1.1.3. Cấu phần của pháp luật giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt trong thị trường lao động
·  Pháp luật về bảo hộ việc làm 
· Pháp luật về thị trường lao động thụ động   
· Pháp luật về thị trường lao động tích cực
1.2. Pháp luật giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt của một số nước trên thế giới
	- Pháp luật giải quyết việc làm an ninh,  linh hoạt của một số nước châu Âu ( Đan Mạch, Hà Lan..)
	- Pháp luật giải quyết việc làm linh hoạt của một số nước Châu Á ( Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ).

1.3.Pháp luật giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt ởViệt Nam
1. 3.1. Pháp luật về bảo hộ việc làm
- Trong tuyển dụng, giao kết hợp đồng lao động
- Trong  sử dụng lao động
- Trong việc chấm dứt quan hệ lao động
1.3.2. Pháp luật về thị trường lao động thụ động (bảo hiểm thất nghiệp)
- Đối tượng tham gia
- Điều kiện hưởng
- Mức hưởng
1.3. 3. Pháp luật về thị trường lao động tích cực (Dạy nghề và dịch vụ việc làm)
- Dạy nghề với vấn đề việc làm ( đào tạo nghề để NLĐ tham gia vào quan hệ lao động, đào tạo nâng cao trình độ nghề, đào tạo lại nghề cho lao động thất nghiệp để họ quay lại thị trường lao động)
- Dịch vụ việc làm ( hỗ trợ để NLĐ tìm kiếm việc làm)
2.3. Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, giáo trình Luật Lao động ( 2018) , NXB Công an nhân dân
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Bàn về khái niệm việc làm dưới góc độ của pháp luật lao động”, Nguyễn Kim Phụng, tạp chí Luật học số 6 năm 2004.
Vấn đề/chuyên đề 2:Cơ chế thỏa thuận trong pháp luật lao động
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS Đỗ Ngân Bình          Email:                      Điện thoại:  091990686     
                                              2. TS Đỗ Thị Dung        Email:                        Điện thoại:  0976658110    
2.2. Nội dung giảng dạy
1.1. Những vấn đề chung về cơ chế thỏa thuận trong pháp luật lao động
1.1. Cơ chế thỏa thuận là gì?
1.2. Đặc điểm của cơ chế thỏa thuận trong quan hệ lao động 
1.3. Giá trị pháp lý của các thỏa thuận trong quan hệ lao động  
1.2. Những vấn đề cụ thể cần lưu ý khi áp dụng cơ chế thỏa thuận trong pháp luật lao động
1.2.1. Thỏa thuận khi ký kết hợp đồng lao động 
- Tại sao cần áp dụng cơ chế thỏa thuận khi ký kết hợp đồng lao động
- Giá trị pháp lý của thỏa thuận đạt được khi ký kết hợp đồng lao động
- Cơ sở pháp lý để thỏa thuận khi ký kết hợp đồng lao động
- Một số kỹ năng thực tiễn cần lưu ý khi vận dụng cơ chế thỏa thuận để ký kết hợp đồng lao động
- Tình huống/ ví dụ minh họa	
1.2.2. Thỏa thuận khi chấm dứt hợp đồng lao động 
- Thỏa thuận khi chấm dứt hợp đồng lao động là 1 trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
- Giá trị pháp lý của thỏa thuận đạt được khi chấm dứt hợp đồng lao động
- Cơ sở pháp lý để thỏa thuận khi chấm dứt hợp đồng lao động
- Một số kỹ năng thực tiễn cần lưu ý khi vận dụng cơ chế thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng lao động
- Tình huống/ ví dụ minh họa	
1.2.3. Thỏa thuận về tiền lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác và tiền thưởng
- Tại sao cần áp dụng cơ chế thỏa thuận khi thương lượng về tiền lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác và tiền thưởng
- Giá trị pháp lý của thỏa thuận đạt được về tiền lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác và tiền thưởng
- Cơ sở pháp lý để thỏa thuận về tiền lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác và tiền thưởng
- Một số kỹ năng thực tiễn cần lưu ý khi vận dụng cơ chế thỏa thuận về tiền lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác và tiền thưởng
- Tình huống/ ví dụ minh họa	
1.2.4. Thỏa thuận trong quá trình đối thoại, thương lượng tập thể
- Tại sao cần áp dụng cơ chế thỏa thuận khi đối thoại, thương lượng tập thể tập thể
- Giá trị pháp lý của thỏa thuận đạt được sau đối thoại, thương lượng tập thể
- Cơ sở pháp lý để thỏa thuận trong quá trình đối thoại, thương lượng tập thể 
- Một số kỹ năng thực tiễn cần lưu ý khi vận dụng cơ chế thỏa thuận trong quá trình đối thoại, thương lượng tập thể
- Tình huống/ ví dụ minh họa	
1.2.5. Thỏa thuận trong qua trình giải quyết tranh chấp lao động và giải quyết đình công
- Tại sao cần áp dụng cơ chế thỏa thuận khi giải quyết tranh chấp lao động tập thể và giải quyết đình công
- Giá trị pháp lý của thỏa thuận đạt được khi giải quyết tranh chấp lao động tập thể và giải quyết đình công
- Cơ sở pháp lý để thỏa thuận khi giải quyết tranh chấp lao động tập thể và giải quyết đình công
- Một số kỹ năng thực tiễn cần lưu ý khi vận dụng cơ chế thỏa thuận để giải quyết tranh chấp lao động tập thể và giải quyết đình công
- Tình huống/ ví dụ minh họa	
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, giáo trình Luật Lao động ( 2018) , NXB Công an nhân dân
+ BLLĐ và các văn bản hướng dẫn
-Tài liệu tham khảo tự chọn:

Vấn đề 3/chuyên đề 3: Pháp luật về bảo vệ người sử dụng lao động

2.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS.TS. Nguyễn Hiền Phương         Email:    hienphuong1975@yahoo.com                  Điện thoại:       0984900651
                                              2. PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm        Email:  tranthithuylam@gmail.com                      Điện thoại:  0912483459

2.2. Nội dung giảng dạy  
0. Khái quát chung về bảo vệ người sử dụng lao động trong pháp luật lao động 
- Khái niệm và sự cần thiết phải bảo vệ người sử dụng lao động
-  Quan điểm về bảo vệ người sử dụng lao động
- Bảo vệ người sử dụng lao động theo pháp luật một số quốc gia
.
0.  Thực trạng về bảo vệ NSDLĐ trong pháp luật lao động Việt Nam
· Thực trạng bảo vệ quyền sở hữu của NSDLĐ
· Thực trạng quyền quản lý lao động của NSDLĐ
· Trong các lĩnh vực khác
- Các biện pháp bảo vệ NSDLĐ
	
1.3. Hoàn thiện pháp luật lao động về bảo vệ người sử dụng lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
3.1.Nhận xét, đánh giá về thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về bảo vệ người sử dụng lao động.
3.2.Một số gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật lao động về bảo vệ người sử dụng lao động.


Vấn đề/chuyên đề 4:Pháp luật lao động một số nước ASEAN và kinh nghiệm cho Việt Nam.
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS.TS Nguyễn Hữu Chí          Email: huuchi1960hlu@gmail.com                     Điện thoại0903232227
                                              2. TS Đỗ Ngân Bình       Email:    ts.binh.quanlynhansu@gmail.com                                                                                 Điện thoại:    0911990686
2.2. Nội dung giảng dạy  
1. 1.Giới thiệu hệ thống pháp luật lao động các nước ASEAN
1.2. Phương pháp lập pháp 
1.3. Một số văn bản luật lao động ASEAN: Lựa chọn và so sánh
1.4. Kinh nghiệm với Việt Nam

2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Một số văn bản PLLĐ của PhiLippines, Trường ĐHLHN, Nxb CAND, 2011
+ Một số văn bản PLLĐ của Singapore, Trường ĐHLHN, Nxb CAND, 2011
[bookmark: _GoBack]+  PLLĐ các nước ASEAN, Bộ LĐTBXH, Nxb LĐ-XH, 2010
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
2. Nghiên cứu so sánh PLLĐ các nước ASEAN, Bộ LĐTBXH, Nxb LĐ-XH, 2010


3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Pháp luật giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt với vấn đề phát triển thị trường lao động
	4
	20
	3
	8 (16)
	15

	2
	Cơ chế thỏa thuận trong pháp luật lao động
	4
	20
	3
	8 (16)
	15

	3
	Pháp luật về bảo vệ người sử dụng lao động
	4
	20
	3
	8 (16)
	15

	4
	Pháp luật lao động một số nước ASEAN và kinh nghiệm cho Việt Nam
	4
	20
	3
	8(16)
	15


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần
b) Thang điểm đánh giá:thang điểm đánh giá là điểm số
c) Trọng số điểm: 30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: thang điểm đánh giá là điểm sô
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Khái quát chung về giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt
2. Pháp luật về giải quyết việc làm an ninh linh hoạt theo pháp luật một số nước
3. Thực trạng pháp luật về giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt ở Việt Nam.

	· Giảng lý thuyết

	5

	Buổi 2
	1. Những vấn đề lý luận về giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt
2. Pháp luật về giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt của 1 số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	5

	Buổi 3
	3. Đánh giá thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về giải quyết việc làm an ninh, linh hoạt 
	Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	5


2. Vấn đề/chuyên đề 2:

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Những vấn đề chung về cơ chế thỏa thuận trong pháp luật lao động
2. Những vấn đề cụ thể cần lưu ý khi áp dụng cơ chế thỏa thuận trong pháp luật lao động
	· Giảng lý thuyết

	· 5

	Buổi 2
	1. Những vấn đề lý luận về cơ chế thỏa thuận
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	5

	Buổi 3
	1.Cơ chế thỏa thuận trong các lĩnh vực cụ thể: HĐLĐ, tiền lương, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp và đình công
2. giải quyết các tình huống cụ thể
	Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	5




3. Vấn đề/chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Khái quát chung về bảo vệ người sử dụng lao động trong pháp luật lao động 

2. Thực trạng bảo vệ NSDLĐ theo pháp luật lao động VN

3. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ NSDLĐ ở VN trong giai đoạn hiện nay.
	· Giảng lý thuyết

	· 5

	Buổi 2
	1. Những vấn đề lý luận về bảo vệ NSDLĐ
2. Bảo vệ NSDLĐ theo pháp luật 1 số nước và kinh nghiệm cho VN
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	5

	Buổi 3
	1. Đánh giá thực trạng pháp luật VN về bảo vệ NSDLĐ
	Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	5




4. Vấn đề/chuyên đề 4:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Giới thiệu hệ thống pháp luật lao động các nước ASEAN
2. Phương pháp lập pháp 
3. Một số văn bản luật lao động ASEAN: Lựa chọn và so sánh
4. Kinh nghiệm với Việt Nam


	· Giảng lý thuyết

	· 5

	Buổi 2
	1. Bình luận về luật lao động một số nước và bài học kinh nghiệm cho VN
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	5

	Buổi 3
	1.Bình luận về luật lao động một số nước và bài học kinh nghiệm cho VN
	Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	5





	TRƯỞNG BỘ MÔN LLĐ
(Ký và ghi rõ họ tên)





PGS.TS Trần Thị Thúy Lâm
	TRƯỞNG KHOA PLKT
(Ký và ghi rõ họ tên)





PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
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